
Nam Nữ

A B C D E F G H I J K L

15 2 750.000 1.500.000

1 Lò Văn Hòa 1984 040427200 Chủ Hộ Bản Nôm 8 1 750.000 750.000

Lò Bảo Huy 2018 Cháu Bản Nôm Rà soát thiếu

2 Lò Văn Tâm 1982 040531879 Chủ Hộ Bản Bó 7 1 750.000 750.000

Lò Bảo Long 2019 Cháu Bản Bó Rà soát thiếu

30 9 750.000 6.750.000

3 Cà Văn Đăm 1969 40207815 Chủ hộ Che Phai I 6 1 750.000 750.000

Cà Thảo My 2019 Cháu Che Phai I Rà soát thiếu

4 Quàng Văn Dân 1972 Chủ hộ Che Phai I 5 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Hạnh 1999 Con dâu Che Phai I Rà soát thiếu

Quàng Thị Tâm 2017 Cháu Che Phai I Rà soát thiếu

5 Bạc Cầm Dũng 1960 Chủ hộ Che Phai I 3 2 750.000 1.500.000

Bạc Cầm Vui 1986 Con Che Phai I Rà soát thiếu

Lường Thị Thỏa 1987 Con dâu Che Phai I Rà soát thiếu

6 Lò Thị Diu 1936 40090666 Chủ hộ Che Phai I 4 1 750.000 750.000

Quàng Văn Nọi 1976 Con Che Phai I Rà soát thiếu

XÃ CHIỀNG SINH: 7 HỘ NGHÈO

Năm Sinh

Số CMND
Quan hệ gia 

đình

XÃ CHIỀNG ĐÔNG: 2 HỘ NGHÈO

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

STT

(Kèm theo Tờ trình số     205     /TTr-UBND ngày   06   tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

Ghi chúĐịa chỉ

Tổng nhân 

khẩu trong 

hộ nghèo

Số nhân khẩu 

được hỗ trợ 

theo hộ nghèo

Mức hỗ trợ: 

250.000 

đ/khẩu/tháng 

x3tháng = 

750.000 đồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (đồng)
Họ và tên

DANH SÁCH BỔ SUNG NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO
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7 Lường Văn Hoai 1977 40346075 Chủ hộ Che Phai I 5 1 750.000 750.000

Lò Hải Đông 2019 Cháu Che Phai I Rà soát thiếu

8 Lường Văn Ức 1940 40090705 Chủ hộ Che Phai I 4 1 750.000 750.000 Nhầm đối tượng BTXH

9 Quàng Văn Hương 1987 40462638 Chủ hộ Bản Hiệu 3 1 750.000 750.000

Quàng Văn Khiêm 2004 Con Bản Hiệu Rà soát thiếu

112 27 750.000 20.250.000

10 Lò Văn Chính 1982 040347224 Chủ hộ Chiềng Ban 4 1 750.000      750.000

Lò Thị Chung 1987 Vợ Chiềng Ban

Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

11 Lò Văn Tại 1983 404382154 Chủ hộ Chiềng Ban 5 1 750.000      750.000

Lò Thị Biên 1985 Vợ Chiềng Ban

Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

12 Lò Văn Thiên 1990 040382157 Chủ hộ Chiềng Ban 4 2 750.000      1.500.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

Cà Thị Bun 1994 Vợ Chiềng Ban

Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

13 Quàng Văn Bắc 1986 040533631 Chủ hộ Chiềng Ban 7 1 750.000      750.000

Lò Thị Chinh 1984 Vợ Chiềng Ban

Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

14 Lò Văn Tiến 1990 040382705 Chủ hộ Chiềng Ban 3 1 750.000      750.000

Lò Thị Thẻ 1990 Vợ Chiềng Ban

Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

15 Lò Văn Tiên 1990 040382736 Chủ hộ Chiềng Ban 6 1 750.000      750.000

Lò Thị Kiên 1993 Vợ Chiềng Ban

Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

16 Lường Văn Dương 1989 040473749 Chủ hộ Chiềng Ban 4 4 750.000      3.000.000

Lò Thị Thanh 1990 Vợ Chiềng Ban

Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

17 Lò Văn Chung 1983 40461978 Chủ Hộ Chiềng Ban 5 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Thoa 2002 Con Chiềng Ban Rà soát thiếu

Lò Thị Thanh Huyền 2019 Cháu Chiềng Ban Rà soát thiếu

18 Lường Văn Thành 1989 040382739 Chủ hộ Co En 4 1 750.000      750.000

XÃ MÙN CHUNG: 20 HỘ NGHÈO
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Lò Thị Vân 1987 Vợ Co En

Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

19 Lò Văn Minh 1983 0403821774 Chủ hộ Co En 4 2 750.000      1.500.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

Lò Thị Dọn 1982 Vợ Co En

Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

20 Lò Văn Cương 1976 040382133 Chủ hộ Co En 8 1 750.000      750.000

Lò Thị Hoa 1979 Vợ Co En

Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

21 Lò Thị Lả 1991 40382642 Chủ Hộ Co En 2 1 750.000 750.000 Nhầm sang BTXH

22 Lò Văn Hợp 1976 Chủ Hộ Bó Lếch 7 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Bình 1950 Mẹ Bó Lếch Rà soát thiếu

Lò Văn Khỏ 1995 Em Bó Lếch Rà soát thiếu

23 Quàng Văn Ly 1988 40347424 Chủ Hộ Bó Lếch 9 1 750.000 750.000

Quàng Thị Viên 1967 Mẹ Bó Lếch Rà soát thiếu

24 Lò Văn Khuyên 08/12/1980 Chủ Hộ Ta Lếch 5 1 750.000 750.000

Lò Tuấn Anh 2019 cháu Ta Lếch Rà soát thiếu

25 Quàng Văn Thương 09/09/1993 40535396 Chủ Hộ Ta Lếch 9 1 750.000 750.000

Sùng Thị Chía 2001 Em dâu Ta Lếch Rà soát thiếu

26 Quàng Văn Hùng 01/05/1982 40529132 Chủ Hộ Ta Lếch 9 1 750.000 750.000

Quàng Thị Vân Anh 2018 Cháu Ta Lếch Rà soát thiếu

27 Lường Thị Nơi 1965 40545042 Chủ Hộ Ta Lếch 3 1 750.000 750.000

Lò Thị Son 1993 Con dâu Ta Lếch Rà soát thiếu

28 Lò Văn Sáng 1974 40346513 Chủ Hộ Ta Lếch 8 1 750.000 750.000

Lò Thị Mừng 2003 Con Ta Lếch Rà soát thiếu

29 Lò Thị Lương 1970 40462286 Chủ Hộ Phiêng Pẻn 6 1 750.000 750.000

Lù Thị Thủy 1997 Con Phiêng Pẻn Rà soát thiếu

26 5 750.000 3.750.000XÃ MƯỜNG KHONG: 4 HỘ NGHÈO
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30 Lường Văn Chanh 1987 040443208 Chủ Hộ Bản Co Đứa 11 1          750.000 750.000

Lường Thị Hồng Diệp 2019 Cháu Bản Co Đứa Rà soát thiếu

31 Cà Văn Dũng 1983 040545303 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 6 2          750.000 1.500.000

Quàng Thị Vui 2003 Con dâu Bản Khong Nưa Rà soát thiếu

Cà Thị Yên Chi 2019 Cháu Bản Khong Nưa Rà soát thiếu

32 Lò Văn Thoa 1987 04073686 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 4 1          750.000 750.000

Lò Thị Điệp 2010 Con Bản Khong Nưa Thiếu ( sai tên)

33 Lò Văn Chung 1984 040314995 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 5 1          750.000 750.000 Nhầm sang BTXH

32 7 750.000 5.250.000

34 Lò Văn Đoạn 1975 0 40541978 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 7 1 750.000 750.000

Lò Đức Tài 2017 cháu Bản Hỏm Hốc Rà soát thiếu

35 Lò Văn Cam 1994 0 40462672 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4
1

       750.000   750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

36 Lò Văn Thoải 1975 0 40382103 Chủ Hộ Bản Lúm 6
1

       750.000   750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

37 Quàng Văn Nguyên 1989  0 40525190 Chủ Hộ Bản Lúm 4
1

       750.000   750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

38 Quàng Văn Lưu 1988 0 40366906 Chủ Hộ Bản Lúm 4
1

       750.000   750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

39 Bạc Cầm Hoải 1976 040284154 Chủ Hộ Bản Mường 1 3
1

       750.000   750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

40 Lò Văn Linh 1987  0 40526763 Chủ Hộ Bản Mường 2 4
1

       750.000   750.000

Điêu Thị Dương 1983 Vợ Bản Mường 2
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

83 19 750.000 14.250.000

41 Cà Văn Hoa 1984 040315581 Chủ Hộ Bản Hả 5 1        750.000   750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

42 Lường Văn Liên 1976 040317942 Chủ Hộ Bản Hả 5 1        750.000   750.000

Lường Thị Dạ 1977 Vợ Bản Hả
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

XÃ MƯỜNG MÙN: 7 HỘ NGHÈO

XÃ NÀ SÁY: 14 HỘ NGHÈO
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43 Lò Văn Xiến 1987 040442465 Chủ Hộ Bản Hả 6 2        750.000   1.500.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

Bạc Thị Doan 1990 Vợ Bản Hả
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

44 Cà Văn Hoa 1984 040315581 Chủ Hộ Bản Hả 5 1        750.000   750.000

Lò Thị Lanh 1979 Vợ Bản Hả
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

45 Lò Văn Nghiến 1993 040442553 Chủ Hộ Bản Hong Lực 4 2        750.000   1.500.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

Lường Thị Hiên 1994 Vợ Bản Hong Lực
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

46 Lò Văn Dân 1989 040526179 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 7 1        750.000   750.000

Cà Thị Hơn 1989 Vợ Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

47 Lò Văn Hoan 1985 040317064 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 4 2        750.000   1.500.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

Cà Thị Tiện 1982 Vợ Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

48 Cà Văn Xoan (H) 1954 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 6 1        750.000   750.000

Cà Văn Hướng 1991 Con Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

49 Lò Văn Pấng 1974 040331029 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 11 1        750.000   750.000

Lò Văn Hoa 1994 Con Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

50 Cà Văn Hiên 1986 040383388 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 5 2        750.000   1.500.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

Lò Thị Hồng 1988 Vợ Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

51 Lò Văn Tiến 1980 040319136 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 5 1        750.000   750.000

Lò Thị Bánh 1981 Vợ Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

52 Lò Văn Xiên 1986 040315438 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 4 2        750.000   1.500.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

Cà Thị Son 1989 Vợ Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được
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53 Lò Văn Pấng 1974 040331029 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 11 1        750.000   750.000

Cà Thị Thiết 1988 Con Dâu Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

54 Lò Văn Thêm 1993 040443199 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 5 1        750.000   750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

20 5 750.000 3.750.000

55 Lò Văn Chiển 1985 040529171 Chủ hộ Bản Nà Tòng 4 1        750.000   750.000

Lò Đức Anh 2012 Cháu Bản Nà Tòng Rà soát thiếu

56 Sùng A Chính 1993 040543321 Chủ hộ Bản Co Phát 4 1        750.000   750.000

Sùng A Hình 2019 Con Bản Co Phát Rà soát thiếu

57 Sùng A Khay 1996 040531912 Chủ hộ Bản Co Phát 3 1        750.000   750.000

Sùng Mạnh Sơn 2019 Con Bản Co Phát Rà soát thiếu

58 Thào A Pó 1990 040538880 Chủ hộ Bản Co Muông 6 1        750.000   750.000

Thào Thị Cở 2019 Con Bản Co Muông Rà soát thiếu

59 Sùng A Cháng 1990 040543175 Chủ hộ Bản Co Muông 3 1        750.000   750.000

Sùng A Nhè 1999 Em Bản Co Muông Rà soát thiếu

69 16 750.000 12.000.000

60 Thào A Du 1992 Chủ Hộ Mý Làng B 5 1 750.000 750.000

Thào Dương Tiến 2018 Con Mý Làng B Bổ sung

61 Vàng A Phình 1977 Chủ Hộ Háng Khúa 8 1 750.000 750.000

Vàng A Họ 2019 Con Háng Khúa Bổ sung

62 Giàng Giảng Chu 1972 Chủ Hộ Háng Khúa 6 1 750.000 750.000

Giàng Thiên Long 2016 Cháu Háng Khúa Bổ sung

63 Thào A Nếnh 1991 Chủ Hộ Phình Sáng 6 1 750.000 750.000

Thào Thị Tơ 2018 Con Phình Sáng Bổ sung

XÃ NÀ TÒNG: 5 HỘ NGHÈO

XÃ PHÌNH SÁNG: 11 HỘ NGHÈO
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64 Vàng A Chứ 1969 Chủ Hộ Háng Khúa 9 2 750.000 1.500.000

Giàng Thị Vàng 2001 Con dâu Háng Khúa Bổ sung

Vàng Ân Đông 2017 Cháu Háng Khúa Bổ sung

65 Sùng A Dơ 1985 Chủ Hộ Nậm Din 5 1 750.000 750.000

Sùng Kỳ Duyên 2016 Con Nậm Din Bổ sung

66 Mùa A Chứ 1976 Chủ Hộ Phiêng hoa 9 3 750.000 2.250.000

Mùa A Deu 2007 Con Phiêng hoa Bổ sung

Mùa A Hoàng 2017 Con Phiêng hoa Bổ sung

Mùa A Xương 2019 Con Phiêng hoa Bổ sung

67 Sùng A Tùng 1987 Chủ Hộ Bản Phình Sáng 5 1 750.000 750.000

Sùng A Ba 2016 Con Bản Phình Sáng Bổ sung

68 Thào Thị Là 1979 Chủ Hộ Mý Làng B 6 2 750.000 1.500.000

Thào A Cú 2010 Con Mý Làng B Bổ sung

Thào Thị Nhi 2011 Con Mý Làng B Bổ sung

69 Giàng Chờ vàng 1966 Chủ Hộ Háng Khúa 4 2 750.000 1.500.000

Giàng A Hoàn 2017 Cháu Háng Khúa Bổ sung

Giàng A Toàn 2018 Cháu Háng Khúa Bổ sung

70 Vàng Trắng Sùng 1967 Chủ Hộ Phiêng hoa 6 1 750.000 750.000

Vàng A Hòa 2017 Cháu Phiêng hoa Bổ sung

494 72 750.000 54.000.000

71 Vừ A Chao Nam 1983 Chủ hộ Thẩm Mú 10 1 750.000 750.000

Vừ Thị Di Nữ 2019 Con Thẩm Mú Rà Soát thiếu

72 Vừ Sính Pó Nam 1978 Chủ hộ Thẩm Mú 11 1 750.000 750.000

Vừ Thị Ánh Nữ 2019 Cháu Thẩm Mú Rà Soát thiếu

XÃ PÚ XI: 55 HỘ NGHÈO
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73 Vừ A Ká Nam 1972 Chủ hộ Thẩm Mú 13 1 750.000 750.000

Vừ A Hà Nam 2019 Cháu Thẩm Mú Rà soát thiếu

74 Vừ Nhìa Nính Nam 1983 Chủ hộ Thẩm Mú 11 1 750.000 750.000

Vừ A Chỉnh Nam 2019 Con Thẩm Mú Rà soát thiếu

75 Vừ Dúa Pó Nam 1943 Chủ hộ Thẩm Mú 8 1 750.000 750.000

Vừ A Cảnh Nam 2018 Cháu Thẩm Mú Rà soát thiếu

76 Vừ A Só Nam 1977 Chủ hộ Thẩm Mú 12 1 750.000 750.000

Vừ A Lử Nam 2019 Con Thẩm Mú Rà soát thiếu

77 Sùng  A Ly Nam 1990 Chủ hộ Thẩm Mú 9 2 750.000 1.500.000

Sùng A Dai Nam 2018 Con Thẩm Mú Rà soát thiếu

Sùng A Đổng Nam 2019 Con Thẩm Mú Rà soát thiếu

78 Vừ A Dơ Nam 1978 Chủ hộ Thẩm Mú 12 1 750.000 750.000

Vừ Thị Dấu Nữ 2017 Con Thẩm Mú Rà soát thiếu

79 Vừ A Chờ Nam 1982 Chủ hộ Thẩm Mú 10 1 750.000 750.000

Vừ Khía Đị Nữ 2019 Con Thẩm Mú Rà soát thiếu

80 Vừ A Chống Nam 1962 Chủ hộ Thẩm Mú 6 1 750.000 750.000

Vừ A Khai Nam 2019 Cháu Thẩm Mú Rà soát thiếu

81 Giàng A Lồng Nam 2000 Chủ hộ Thẩm Mú 4 1 750.000 750.000

Giàng Thị Yến Nữ 2019 Con Thẩm Mú Rà soát thiếu

82 Giàng A Chang Nam 1981 Chủ hộ Hua Mức 2 9 2 750.000 1.500.000

Chá Thị Dung Nữ 2001 Cháu Hua Mức 2 Rà soát thiếu

Giàng Thị Dinh Nữ 2017 Cháu Hua Mức 2 Rà soát thiếu

83 Giàng A Sa Nam 1996 Chủ hộ Hua Mức 2 5 1 750.000 750.000

Giàng Thị Hoa Nữ 2019 Con Hua Mức 2 Rà soát thiếu
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84 Sùng A Dia Nam 1972 Chủ hộ Hua Mức 2 7 1 750.000 750.000

Sùng Thị Dua Nữ 2005 Con Hua Mức 2 Rà soát thiếu

85 Sùng A Mang Nam 1933 Chủ hộ Hua Mức 2 4 1 750.000 750.000

Sùng A Nủ Nam 2012 Cháu Hua Mức 2 Rà soát thiếu

86 Thào A Dùa Nam 1973 Chủ hộ Hua Mức 2 12 2 750.000 1.500.000

Thào A Dơ Nam 2018 Con Hua Mức 2 Rà soát thiếu

Thào Thị Mò Nữ 2018 Cháu Hua Mức 2 Rà soát thiếu

87 Sùng A Ký Nam 1998 Chủ hộ Hua Mức 2 4 1 750.000 750.000

Sùng Thị Phượng Nữ 2019 Con Hua Mức 2 Rà soát thiếu

88 Ly A Vàng Nam 1961 Chủ hộ Hua Mức 2 15 2 750.000 1.500.000

Ly Thị Ca Dùa Nữ 2016 Cháu Hua Mức 2 Rà soát thiếu

Ly Thị Gầu Nòng Nàng Nữ 2019 Cháu Hua Mức 2 Rà soát thiếu

89 Thào A Ư Nam 1993 Chủ hộ Hua Mức 2 7 1 750.000 750.000

Thào Anh Tuấn Nam 2019 Cháu Hua Mức 2 Rà soát thiếu

90 Giàng A Chù Nam 1976 Chủ hộ Hua Mức 2 10 1 750.000 750.000

Giàng Ngọc Hoàng Nam 2019 Cháu Hua Mức 2 Rà soát thiếu

91 Vàng A Ma 1976 Chủ hộ Hua Mức 1 7 1 750.000 750.000

Vàng Thị Thưởng Nữ 2019 Con Hua Mức 1 Rà soát thiếu

92 Vàng Gà Sính Nam 1942 Chủ hộ Hua Mức 1 8 2 750.000 1.500.000

Vàng Nhìa Hạng Nam 2019 Cháu Hua Mức 1 Rà soát thiếu

Vàng Thị Lỳ Nữ 2019 Cháu Hua Mức 1 Rà soát thiếu

93 Vàng Thị Di Nữ 1979 Chủ hộ Hua Mức 1 8 1 750.000 750.000

Giàng A Hải Nam 2019 Con Hua Mức 1 Rà soát thiếu

94 Vàng Trờ Vảng Nam 1983 Chủ hộ Hua Mức 1 9 1 750.000 750.000
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Vàng Thị Trúc Giang Nữ 2019 Con Hua Mức 1 Rà soát thiếu

95 Vàng A Dình Nam 1989 Chủ hộ Hua Mức 1 6 1 750.000 750.000

Vàng Trường Sơn Nam 2019 Con Hua Mức 1 Rà soát thiếu

96 Vàng A Cấu Nam 1960 Chủ hộ Hua Mức 1 13 1 750.000 750.000

Vàng Thị May Nữ 2019 Cháu Hua Mức 1 Rà soát thiếu

97 Ly A Làng Nam 1995 Chủ hộ Hua Mức 1 5 1 750.000 750.000

Ly Thị Pàng Sung Nữ 2019 Con Hua Mức 1 Rà soát thiếu

98 Giàng Bìa Chứ Nam 1960 Chủ hộ Hua Mức 1 13 1 750.000 750.000

Giàng Thị Xia Nữ 2019 Cháu Hua Mức 1 Rà soát thiếu

99 Giàng A Sú Nam 1984 040526816 Chủ hộ Pú Xi 1 8 1 750.000 750.000

Giàng Thị Sia Nữ 2019 Con Pú Xi 1 Rà soát thiếu

100 Giàng A Dua Nam 1976 040526791 Chủ hộ Pú Xi 1 10 1 750.000 750.000

Giàng A Nếnh Nam 2019 Cháu Pú Xi 1 Rà soát thiếu

101 Giàng A Phổng Nam 1979 040533701 Chủ hộ Pú Xi 2 6 1 750.000 750.000

Giàng A Công Nam 2019 Con Pú Xi 2 Rà soát thiếu

102 Sùng A Khua Nam 1975 040526668 Chủ hộ Pú Xi 2 9 1 750.000 750.000

Sùng Thị Sua Nữ 2019 Con Pú Xi 2 Rà soát thiếu

103 Thào A Chí Nam 1950 Chủ hộ Hua Mùn 11 1 750.000 750.000

Thào Thị Dính Nữ 2019 Cháu Hua Mùn Rà soát thiếu

104 Cứ A Di Nam 1984 400461030 Chủ hộ Hua Mùn 9 1 750.000 750.000

Cứ Thị Mai Nữ 2004 Con Hua Mùn Rà soát thiếu

105 Thào A Lồng Nam 1981 Chủ hộ Hua Mùn 12 1 750.000 750.000

Thào Anh Tuấn Nam 2019 Cháu Hua Mùn Rà soát thiếu

106 Giàng Phá Sình Nam 1969 Chủ hộ Hua Mùn 11 2 750.000 1.500.000
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Giàng Thị Kía Nữ 2019 Cháu Hua Mùn Rà soát thiếu

Giàng A Anh Nam 2019 Cháu Hua Mùn Rà soát thiếu

107 Giàng A Chao Nam 1962 Chủ hộ Hua Mùn 7 1 750.000 750.000

Giàng A Mạnh Nam 2019 Cháu Hua Mùn Rà soát thiếu

108 Giàng A Nếnh Nam 1985 Chủ hộ Hua Mùn 9 1 750.000 750.000

Giàng Thị Dánh Nữ 2019 Con Hua Mùn Rà soát thiếu

109 Giàng A Sính Nam 1988 Chủ hộ Hua Mùn 8 1 750.000 750.000

Giàng Ti Mô Tê Nam 2019 Con Hua Mùn Rà soát thiếu

110 Giàng A Thu Nam 1996 Chủ hộ Hua Mùn 5 1 750.000 750.000

Giàng Thị Sua Nữ 2019 Con Hua Mùn Rà soát thiếu

111 Thào A Giàng Nam 1985 Chủ hộ Hua Mùn 5 1 750.000 750.000

Thào Hồ Lô Nam 2019 Con Hua Mùn Rà soát thiếu

112 Thào A Chứ Nam 1961 Chủ hộ Hua Mùn 8 1 750.000 750.000

Thào Thị Gống Nữ 2019 Cháu Hua Mùn Rà soát thiếu

113 Thào A Ma Nam 1995 Chủ hộ Hua Mùn 4 1 750.000 750.000

Thào Thị Phương Nữ 2019 Con Hua Mùn Rà soát thiếu

114 Thào A Sính Nam 1992 Chủ hộ Hua Mùn 7 2 750.000 1.500.000

Thào Thị Dùa Nữ 2017 Con Hua Mùn Rà soát thiếu

Thào A Minh Nam 2019 Con Hua Mùn Rà soát thiếu

115 Giàng A Dua Nam 1958 Chủ hộ Hua Mùn 18 1 750.000 750.000

Giàng Thanh Sơn Nam 2019 Cháu Hua Mùn Rà soát thiếu

116 Ly A Chứ Nam 1950 Chủ hộ Thẩm Táng 9 2 750.000 1.500.000

Ly A Du Nam 2019 Cháu Thẩm Táng Rà soát thiếu

Ly Thị Dợ Nữ 2001 Con Thẩm Táng Rà soát thiếu
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117 Vừ A Nhè Nam 1993 Chủ hộ Thẩm Táng 8 5 750.000 3.750.000

Vừ A Tình Nam 2000 Em Thẩm Táng Rà soát thiếu

Thào Thị Cá Nữ 2000 Em dâu Thẩm Táng Rà soát thiếu

Vừ Thị Bích Phượng Nữ 2017 Cháu Thẩm Táng Rà soát thiếu

Vừ A Cánh Nam 2019 Cháu Thẩm Táng Rà soát thiếu

Vừ Thị Ngâu Nữ 2019 Con Thẩm Táng Rà soát thiếu

118 Sùng A Câu Nam 1962 Chủ hộ Thẩm Táng 12 1 750.000 750.000

Sùng A Thu Nam 2019 Cháu Thẩm Táng Rà soát thiếu

119 Chá A Dua Nam 1984 040528959 Chủ hộ Thẩm Táng 11 1 750.000 750.000

Chá Thị Linh Nữ 2019 Cháu Thẩm Táng Rà soát thiếu

120 Giàng A Chá Nam 1996 040528957 Chủ hộ Thẩm Táng 7 1 750.000 750.000

Giàng Thị Phía Nữ 2019 Con Thẩm Táng Rà soát thiếu

121 Sùng A Tính Nam 1971 Chủ hộ Thẩm Táng 11 1 750.000 750.000

Sùng Thị Dợ Nữ 2019 Con Thẩm Táng Rà soát thiếu

122 Chá A Thào Nam 1970 Chủ hộ Thẩm Táng 9 1 750.000 750.000

Chá Thị Lỳ Nữ 2003 Con Thẩm Táng Rà soát thiếu

123 Giàng A Tro Nam 1988 Chủ hộ Thẩm Táng 8 1 750.000 750.000

Giàng A Vả Nam 2018 Con Thẩm Táng Rà soát thiếu

124 Vừ A Lềnh Nam 1975 040471862 Chủ hộ Thẩm Táng 12 6 750.000 4.500.000

Vừ A Thái Nam 2005 Con Thẩm Táng Rà soát thiếu

Vừ A Phổng Nam 2003 Con Thẩm Táng Rà soát thiếu

Vừ Thị Sinh Nữ 2000 Con Thẩm Táng Rà soát thiếu

Vàng Thị Dàn Nữ 2000 Con dâu Thẩm Táng Rà soát thiếu

Vừ Thị Tùng Nữ 2016 Cháu Thẩm Táng Rà soát thiếu
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Vừ Thị Cú Nữ 2019 Cháu Thẩm Táng Rà soát thiếu

125 Vừ A Phàng Nam 1982 Chủ hộ Thẩm Táng 12 1 750.000 750.000

Vừ A Sơn Nam 2019 Cháu Thẩm Táng Rà soát thiếu

126 31 750.000 23.250.000

126 Quàng Thị Ngắm 1984 040531700 Chủ Hộ Bản Nát 2 1 750.000 750.000 Nhầm sang hộ bảo trợ

127 Cà Thị Xiên 1948 040063134 Chủ Hộ Bản Nát 7 1          750.000 750.000

Lò Thanh Huyền 2016 Cháu Bản Nát Nhập thiếu tên

128 Cà Văn Hưởng 1960 040063141 Chủ Hộ Bản Nát 8 1          750.000 750.000

Cà Duy Vinh 2013 Cháu Bản Nát Sai tên

129 Cà Văn Quân 1987 040541363 Chủ Hộ Bản Nát 5 1          750.000 750.000

Cà Thị Lan Uyên 2012 Con Bản Nát Sai tên

130 Quàng Văn Xuân 1970 040202827 Chủ Hộ Bản Nát 3 1          750.000 750.000

Quàng Thị Hương 1996 Con Bản Nát Nhầm tên

131 Lường Văn Tiêng 1964 040153790 Chủ Hộ Bản Khá 8 1          750.000 750.000

Lường Thị Diêu 2002 Con Bản Khá Nhập thiếu tên

132 Lường Văn Thắm 1966 040153779 Chủ Hộ Bản Khá 8 1          750.000 750.000

Lò Thị Minh 2000 Con dâu Bản Khá Nhập thiếu tên

133 Lò Thị Điện 1978 040272242 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 2 1          750.000 750.000

Lò Thị Xuân Mai 2014 Con Bản Sái Ngoài Sai tên

134 Lò Văn Tiến 1966 040153894 Chủ Hộ Bản Kệt 6 1          750.000 750.000

Quàng Thị Hân 1999 Con dâu Bản Kệt Nhập thiếu tên

135 Lò Văn Sương 1975 040540462 Chủ Hộ Bản Kệt 7 1          750.000 750.000

Lò Thu Hiền 2019 Cháu Bản Kệt Nhập thiếu tên

136 Lường Thị Sáng 1978 040464222 Chủ Hộ Bản Kệt 5 1          750.000 750.000

XÃ QUÀI CANG: 22 HỘ NGHÈO
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Nguyễn Thị Nga 2005 Con Bản Kệt Nhập thiếu tên

137 Lò Văn Chung 1969 040350593 Chủ Hộ Bản Kệt 5 1          750.000 750.000

Lò Văn Anh 2016 Cháu Bản Kệt Nhập thiếu tên

Lò Văn Hịa 1962 Chồng Bản Kệt Nhập thiếu tên

138 Lò Thị Mẹo 1959 040068228 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5          750.000 3.750.000

Lò Thị Xiên 1988 Con Bản Cuông Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

139 Lò Thị Biên 1965 040153650 Chủ Hộ Bản Cuông 6 1          750.000 750.000

Lường Thị Tiến 1993 Con Dâu Bản Cuông Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

140 Lò Văn Lâm 1965 040185179 Chủ Hộ Bản Cuông 5 1          750.000 750.000

Lò Thị Sa 1993 Con Bản Cuông Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

141 Lò Thị Hoa 1958 040064000 Chủ Hộ Bản Cuông 7 3          750.000 2.250.000

Cà Thị Vân 1984 Con Bản Cuông Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

Lò Thị Như Quỳnh 2011 Cháu Bản Cuông Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

Lò Văn Đôi 1990 Con rể Bản Cuông Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

142 Lò Văn Bình 1964 04007136 Chủ Hộ Bản Cuông 10 4          750.000 3.000.000

Lò Văn Đông 1988 Con Bản Cuông Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

Quàng Thị Loan 1992 Con dâu Bản Cuông Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

Lò Ngọc Hơn 2016 Cháu Bản Cuông Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

Lò Minh Khang 2018 Cháu Bản Cuông Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

143 Trần Thị Nôm 1941 040073030 Chủ Hộ Bản Sái Trong 3 1          750.000 750.000

Hoàng Thế Điều 1983 Con Bản Sái Trong Nhập thiếu tên

144 Quàng Văn Cu 1963 Chủ Hộ Bản Cản 1 1          750.000 750.000
Thiếu giấy tờ tùy thân nên 

bưu điện không chi trả

145 Lò Thị Phượng 1962 040063591 Chủ Hộ Bản Cản 7 1          750.000 750.000
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Lò Văn Giang 2011 Cháu Bản Cản Nhập thiếu tên

146 Tòng Thị Tiếp 1962 040063408 Chủ Hộ Bản Cản 9 1          750.000 750.000

Lò Văn Hiệp 2004 Cháu Bản Cản Nhập thiếu tên

Lường Văn Quân 2015 Cháu Bản Cản Sai tên đệm

147 Lò Văn Chính 1957 040202810 Chủ Hộ Bản Cản 7 1          750.000 750.000

Lò Văn Hưng 2011 Cháu Bản Cản Tách hộ vẫn ở chung 1 hộ

18 3 750.000 2.250.000

148 Lò Văn Lanh 1973 040155197 Chủ Hộ Bản Ten 5 1        750.000   750.000

Lò Hoàng Linh 2019 Cháu Bản Ten Nhập thiếu tên

149 Giàng A Vư 1964 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 6 1        750.000   750.000

Giàng Thị Hà 2018 Cháu Bản Mạ Khúa Nhập thiếu tên

150 Giàng A Thào 1994 040537821 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 7 1        750.000   750.000

Giàng Thị Phương Linh 2019 Con Bản Mạ Khúa Nhập thiếu tên

40 9 750.000 6.750.000

151 Quàng Văn Ỏn 1980 040473781 Chủ hộ Nậm Mu 5 1 750.000 750.000

Quàng Thị Thuỳ Dung 2018 Con Nậm Mu
Thiếu tên trong quá trình ra 

soát.

152 Lường Văn Hặc 1957 Không có Chủ hộ Nậm Mu 7 1 750.000 750.000

Lò Thị Bun 1942 Mẹ Nậm Mu Sai tên 

153 Lò Văn Đôi 1990 040532417 Chủ hộ Nậm Mu 6 2 750.000 1.500.000

Lò Văn Việt 2009 Con Nậm Mu Sai tên

Lò Thị Bảnh 1954 Mẹ Nậm Mu
Thiếu tên trong quá trình ra 

soát

154 Lò Văn Phanh 1980 040383345 Chủ hộ Nậm Mu 5 2 750.000 1.500.000

Lò Văn Ón 1960 Bố Nậm Mu
Thiếu trong quá 

trình rà soát

Lò Thị Cót 1962 Mẹ Nậm Mu
Thiếu trong quá 

trình rà soát

XÃ QUÀI NƯA: 3 HỘ NGHÈO

XÃ RẠNG ĐÔNG: 7 HỘ NGHÈO
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155 Vừ Dũng Dế 1954 050133995 Chủ hộ Bon B 6 1 750.000 750.000

Giàng Thị Mảy 1961 Vợ Bon B Sai tên 

156 Vàng Thị Dia 1977 040535208 Chủ hộ Bon B 6 1 750.000 750.000

Chá Thị Chỉnh 1999 040548956 Con dâu Bon B Sai tên

157 Cà Văn Phanh 1987 040532577 Chủ hộ Nậm Mu 5 1 750.000 750.000

Cà Văn Ngọc 1995 Em Nậm Mu
Thiếu tên trong quá trình ra 

soát

58 10 750.000 7.500.000

158 Quàng Văn Khẹo 1969 040539971 Chủ hộ Trạm Củ 5 1 750.000 750.000 thiếu sót khi lập danh sách

159 Giàng A Thu 1996 Chủ hộ Phình Cứ 7 1 750.000 750.000

Giàng Ngọc Chi 2019 Con Phình Cứ thiếu sót khi lập danh sách

160 Thào Giảng Chu 1977 Chủ hộ Phình Cứ 14 1 750.000 750.000

Thào A Thánh 1997 Con Phình Cứ Thiếu sót khi lập danh sách

161 Hảng Chồng Lầu 1968 Chủ hộ Phình Cứ 9 3 750.000 2.250.000

Hảng Thị Linh Nhi 2019 Cháu Phình Cứ thiếu sót khi lập danh sách

Hảng A Long 2019 Cháu Phình Cứ thiếu sót khi lập danh sách

Hảng Phương Du 2018 Cháu Phình Cứ Sai tên

162 Giàng Pháng Páo 1960 Chủ hộ Phình Cứ 6 1 750.000 750.000

Giàng A Dung 2018 Cháu Phình Cứ Sai mối quan hệ với chủ hộ

163 Sùng A Trỏ 1993 Chủ hộ Háng Chua 5 1 750.000 750.000

Sùng Thị Thúy 2016 Con Háng Chua Sai tên,năm sinh

164 Vàng A Ký 1987 Chủ hộ Háng Chua 6 1 750.000 750.000

Vàng Thị Hạnh 2019 Con Háng Chua thiếu sót khi lập danh sách

165 Vàng Chờ Lù 1970 040394983 Chủ hộ Thớ Tỷ 6 1 750.000 750.000 Nhầm sang BTXH

25 5 750.000 3.750.000XÃ TÊNH PHÔNG: 3 HỘ NGHÈO

XÃ TA MA: 8 HỘ NGHÈO
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166 Vàng A Thanh 1973 40396720 Chủ Hộ Há Dùa 12 1 750.000 750.000

Lầu Thị Mai 2000 con dâu Há Dùa làm thiếu tên

167 Ly Nếnh Páo 1968 40288490 Chủ Hộ Huổi Anh 6 1 750.000 750.000

Ly Thị Sanh 1999 con Huổi Anh làm thiếu tên

168 Lầu A Phía 1987 40394250 Chủ Hộ Xá Tự 7 3 750.000 2.250.000

Lầu Thị Vừ 2015 cháu Xá Tự làm thiếu tên

Lầu Mai Tuyết 2017 cháu Xá Tự làm thiếu tên

Lầu Hùng Long 2019 cháu Xá Tự làm thiếu tên

15 3 750.000 2.250.000

169 Vừ Thị Dợ 1979 040435162 Chủ Hộ Bản Hua Sa B 4 1        750.000   750.000

Vì A Kỷ 09/10/2019 Con Bản Hua Sa B Lập danh sách thiếu

170 Vàng Thị Pà 1989 040435368 Chủ Hộ Bản Lồng 4 1        750.000   750.000

Ly Thị Kía 2018 Con Bản Lồng Lập danh sách thiếu

171 Vàng Vả Di 1967 040347321 Chủ Hộ Bản Tỏa Tình 7 1        750.000   750.000

Vàng Thị Mỹ Lan 2018 Cháu Bản Tỏa Tình Lập danh sách thiếu

42 11 750.000 8.250.000

172 Quàng Văn Ngoan 1970 Chủ Hộ Bản Lạ 7 1        750.000   750.000

Lò Thị Nhung 1997 Con dâu Bản Lạ bổ sung

173 Lò Văn Thiên 1973 Chủ Hộ Bản Lói 3 1        750.000   750.000

Lò Văn Thanh 1998 Con Bản Lói bổ sung

174 Lò Văn Hoan 1970 Chủ Hộ Bản Hua Ca 9 1        750.000   750.000

Lò Xuân Bắc 2015 Cháu Bản Hua Ca bổ sung

175 Lò Văn Dinh 1959 Chủ Hộ Bản Đứa 9 1        750.000   750.000 Nhầm sang BTXH

176 Lò Văn Thương 1967 Chủ Hộ Bản Đứa 5 5        750.000   3.750.000 bổ sung

XÃ QUÀI TỞ: 7 HỘ NGHÈO

XÃ TỎA TÌNH: 3 HỘ NGHÈO

Page 17 of 18



A B C D E F G H I J K L

Lò Thị Á 1970 Vợ Bản Đứa bổ sung

Lò Văn Thoại 1993 Con Bản Đứa bổ sung

Lò Văn Dũng 1996 Con Bản Đứa bổ sung

Lò Thị Hạnh 2005 Con Bản Đứa bổ sung

177 Lò Văn Luấn 1987 Chủ Hộ Bản Ngúa 4 1        750.000   750.000

Lường Văn Thái 1991 Vợ Bản Ngúa bổ sung

178 Quàng Văn Hậu 1967 Chủ Hộ Bản Ngúa 5 1        750.000   750.000

Quàng Thị Chanh 1991 Con Bản Ngúa bổ sung
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